
Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ chuyên 

môn

Trình 

độ lý 

luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

giảng viên

Trình 

độ tin 

học

Trình độ 

ngoại ngữ
Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Phạm Văn Cường 28/01/1983 Giảng viên

Phòng Đào tạo - Quản lý 

khoa học, Trường ĐH

 Hoa Lư

13 năm 4 

tháng
3,66 V.07.01.03

Thạc sĩ Khoa học 

Cây trồng
x x

Cử nhân 

Tiếng Anh
Đủ x

2 Lương Thị Thu Giang 04/11/1984 Giảng viên

Phòng Đào tạo - Quản lý 

khoa học, Trường ĐH 

Hoa Lư

13 năm 4 

tháng
3,66 V 07.01.03

Thạc sĩ Khoa học 

Kỹ thuật điện
x x

Cử nhân 

Tiếng Anh
Đủ x

3 Trần Thị Thu 23/11/1984 Giảng viên
Phòng Tổ chức -Thanh tra, 

Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 5 

tháng
3,33 V 07.01.03

Thạc sĩ

 Văn hóa học
x x x Đủ Tiếng Anh

4 Phạm Thu Quỳnh 27/9/1988 Giảng viên
Phòng Tổ chức -Thanh tra, 

Trường ĐH Hoa Lư

10 năm 4 

tháng
3,33 V 07.01.03

Thạc sĩ

Quản lý công
x x x Đủ Tiếng Anh

5 Hoàng Việt Hưng 14/02/1984 Giảng viên

Phòng Chính trị và Công 

tác Học sinh sinh viên, 

Trường ĐH Hoa Lư

14 năm 02 

tháng
3.99 V.07.01.03

Thạc sĩ Khoa học môi 

trường
x x

Cử nhân 

Tiếng Anh
Đủ x

6 Bùi Thị Phương 05/11/1983 Giảng viên

Phòng Chính trị và Công 

tác học sinh, sinh viên, 

Trường ĐH Hoa Lư

12 năm 4 

tháng
3,66 V.07.01.03

Thạc sĩ

Công nghệ sinh học
x x x Đủ Tiếng Anh

7 Dương Thị Dung 29/9/1987 Giảng viên

Phòng Chính trị và Công 

tác học sinh, sinh viên, 

Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 5 

tháng
3.66 V.07.01.03

Thạc sĩ 

Văn hóa học
x x x Đủ Tiếng Anh

8 Đinh Thành Công 20/02/1985

Phó Trưởng 

phòng HC-QT,

Giảng viên

Phòng Hành chính - Quản 

trị, Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 5 

tháng
3.66 V.07.01.03

Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục 
Trung 

cấp
x x x Đủ Tiếng Anh

9 Vũ Thị Ngọc Ánh 15/8/1986 Giảng viên
Khoa Sư phạm Trung học, 

Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 5 

tháng
3.66 V.07.01.03

Thạc sĩ 

Toán học
x x x Đủ Tiếng Anh

10 An Thị Ngọc Lý 13/05/1987 Giảng viên
Khoa Sư phạm Trung học, 

Trường ĐH Hoa Lư

9 năm 8 

tháng
3,66 V 07.01.03

Thạc sĩ

Ngữ văn
x x x Đủ Tiếng Anh
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TT Họ và tên
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác

Cơ quan đơn vị đang làm 

việc

Thời gian 

giữ hạng (kể 

cả thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

tương 

đương)

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự thi

Có đề án, 

công trình 

khoa học 

theo quy 

định

Được miễn thi

Ngoại ngữ 

đăng ký 

thi



11 Nguyễn Thị Tố Uyên 20/8/1978 Giảng viên
Khoa Sư phạm Trung học, 

Trường ĐH Hoa Lư

15 năm 4 

tháng
4,65 V.07.01.03

Thạc sĩ

Giáo dục học
x x x Đủ Tiếng Anh

12 Lê Thị Thu Hương 30/11/1983

Trưởng bộ môn 

Nghiệp vụ Tiểu 

học, Khoa Sư 

phạm Tiểu học - 

Mầm non

Khoa Sư phạm Tiểu học - 

Mầm non, Trường ĐH 

Hoa Lư

14 năm

2 tháng
3.99 V.07.01.03

Thạc sĩ

Khoa học giáo dục 

Trung 

cấp
x x x Đủ

Tiếng 

Pháp

13 Đinh Thị Hồng Loan 26/10/1984

Phó Trưởng 

ban Quản lý 

Nội trú Giảng 

viên

Ban Quản lý Nội trú, 

Trường ĐH Hoa Lư

15 năm 

4 tháng
3,99 V.07.01.03

Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục (Giáo dục 

Mầm non)

x x x Đủ Tiếng Anh

14 Nguyễn Thị Hiền 07/9/1987 Giảng viên

Khoa Sư phạm Tiểu học - 

Mầm non, Trường ĐH 

Hoa Lư

11 năm 

5 tháng
3,33 V.07.01.03 Thạc sĩ Toán học x x x Đủ Tiếng Anh

15 Bùi Thị Hồng 28/9/1980 Giảng viên

Khoa Sư phạm Tiểu học - 

Mầm non, Trường ĐH 

Hoa Lư

12 năm 11 

tháng
4,32 V.07.01.03

Thạc sĩ Lý luận và 

Phương pháp dạy học 

bộ môn Văn-Tiếng 

việt

x x x Đủ Tiếng Anh

16 Đỗ Thị Hồng Thu 9/3/1984

Trưởng bộ 

môn Văn hóa, 

khoa Văn hóa - 

Du lịch

Khoa Văn hóa - Du lịch, 

Trường ĐH Hoa Lư

14 năm 2 

tháng
3.66 V.07.01.03 Thạc sĩ Việt Nam học

Trung 

cấp
x x x Đủ Tiếng Anh

17 Vũ Thị Hường 6/12/1985 Giảng viên
Khoa Văn hóa - Du lịch, 

Trường ĐH Hoa Lư

14 năm 2 

tháng
3,66 V 07.01.03 Thạc sĩ Du lịch x x x Đủ Tiếng Anh

18 Ngô Thị Huệ 20/10/1985 Giảng viên
Khoa Văn hóa - Du lịch, 

Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 5 

tháng
3,33 V.07.01.03

Thạc sĩ

Du lịch
x x x Đủ Tiếng Anh

19 Lê Thị Hiệu 06/11/1988 Giảng viên
Khoa Văn hóa - Du lịch, 

Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 5 

tháng
3,33 V.07.01.03

Thạc sĩ Quản trị dịch 

vụ Du lịch và lữ hành
x x x Đủ Tiếng Anh

20 Đặng Thị Thu Hà 10/10/1982
Phó Trưởng 

khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế, Trường ĐH 

Hoa Lư

14 năm 2 

tháng
3,66 V.07.01.03

Thạc sĩ Kinh doanh và 

quản lý

Trung 

cấp
x x x Đủ Tiếng Anh

21 Nguyễn Thùy Dương 18/10/1984 Giảng viên
Khoa Kinh tế, Trường ĐH 

Hoa Lư

15 năm 3 

tháng
3,66 V.07.01.03

Thạc sĩ 

Vật lý, Thạc sĩ Quản 

trị Kinh doanh  

x x
Cử nhân 

Tiếng Anh
Đủ x

22 Phạm Đức Thuận 17/8/1980 Giảng viên

Khoa Ngoại ngữ - Công 

nghệ thông tin, Trường 

ĐH Hoa Lư

7 năm 6 

tháng
3,33 V.07.01.03

Tiến sỹ

Lý luận và Phương 

pháp dạy học bộ môn 

Tiếng Anh

Trung 

cấp
x x

Đại học 

Tiếng Nga
Đủ x

23 Đinh Thị Thùy Linh 18/02/1987 Giảng viên

Khoa Ngoại ngữ - Công 

nghệ thông tin, Trường 

ĐH Hoa Lư

11 năm 

9 tháng
3,33 V.07.01.03

Thạc sĩ  Ngôn ngữ 

Anh
x x x Đủ

Tiếng 

Pháp

24 Đinh Bá Hòe 01/01/1981 Giảng viên
Khoa Giáo dục thường 

xuyên, Trường ĐH Hoa Lư

13 năm 4 

tháng
3,66 V.07.01.03

Thạc sĩ Khoa học cây 

trồng
x x x Đủ Tiếng Anh



25 Vũ Tuệ Minh 24/11/1984 Giảng viên
Bộ môn Lý luận chính trị, 

Trường ĐH Hoa Lư

12 năm 11 

tháng
3,66 V.07.01.03 Thạc sĩ Triết học x x x Đủ Tiếng Anh

26 Phan Thị Thu Nhài 29/10/1985 Giảng viên
Bộ môn Lý luận chính trị, 

Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 5 

tháng
3,33 V.07.01.03 Thạc sĩ Luật học x x x Đủ Tiếng Anh

27 Đoàn Thị Thơm 07/8/1984 Giảng viên

Bộ môn Giáo dục Thể chất 

-Tâm lý, Trường ĐH 

Hoa Lư

14 năm 5 

tháng

3,66 V.07.01.03
Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục

Trung 

cấp
x x x Đủ Tiếng Anh

28 Phạm Xuân Nguyện 22/03/1983 Giảng viên
TT Ngoại ngữ-Tin học, 

Trường ĐH Hoa Lư

14 năm 2 

tháng
3.99 V.07.01.03

Thạc sĩ Công nghệ 

thông tin
x Thạc sĩ x Đủ x Tiếng Anh

29 Nguyễn Thị Mỳ 05/10/1983 Giảng viên 

Trường Phổ thông thực 

hành sư phạm Tràng An, 

Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 5 

tháng
3.99 V.07.01.03 Thạc sĩ Sinh học x x

Cử nhân 

Tiếng Anh
Đủ x

30 Nguyễn Thị Huệ 19/01/1989 Giảng viên 

Trường Phổ thông thực 

hành sư phạm Tràng An, 

Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 5 

tháng
3,33 V.07.01.03 Thạc sĩ Tiếng Anh x x x Đủ

Tiếng 

Pháp

31 Vũ Phương Thảo 25/8/1984 Giảng viên

Trường Phổ thông thực 

hành sư phạm Tràng An, 

Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 

11 tháng  
3.99 V.07.01.03 Thạc sĩ Văn học x x x Đủ Tiếng Anh

32 Đinh Bích Hảo 10/8/1987 Giảng viên

Trường Phổ thông thực 

hành sư phạm Tràng An, 

Trường ĐH Hoa Lư

11 năm 

5 tháng
3.66 V.07.01.03 Thạc sĩ Toán học x x

Cử nhân 

Tiếng Anh
Đủ x

Danh sách này có 32 người./.
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